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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  03/06/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 131138967 Lê Phước Thuận ENG 102 BIS K13TCD 2 5 3 4.5 6.5 7 6.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

2 132114008 Nguyễn Tiến Dũng ENG 102 BIS K15TMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

3 132310450 Hồng Thị Minh Phương ENG 102 BIS T14KKT1 3.5 3 7 7 8 8.4 8.2 7.1 Bảy Phẩy Một 0

4 141323547 Nguyễn Thị Nhị ENG 102 BIS K15KCD2 6 6 7 7 5.5 4.6 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

5 152112427 Trần Đình Tú ENG 102 BIS K16TMT 3.5 6.5 6.4 5.5 7 6 6.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

6 161217028 Lưu Quang Huy ENG 102 BIS K16XCD3 5 6 6.6 5.5 6 3.8 4.9 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

7 162213315 Hà Trọng Thuỷ ENG 102 BIS K16XDD2 5.5 6 5.4 5 5 4.2 4.6 5.0 Năm 0

8 142320482 Nguyễn Thị Thanh Hằng ENG 102 DIS T14KDN3 6 5 5.4 4 7 4.8 5.9 5.5 Năm Phẩy Năm 0
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1 7 88%

2 1 13%

8 100%
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Đà nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2014
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